
Chuyên môn, 
Lý 

chính 

1 LÊ MINH 02/4/1965 Nam

gia khác

Kinh Không 12/12
thông

i c chuyên 
ngành Khai thác 

; i
c chuyên 

ngà

Anh trình
B

y viên Ban p hành

;
, 

Than-
Nam;

06/9/1993

i u
c i

khóa XIV,

2016-2021

2 KIM NHÀN 12/11/1977

gia khác

Kinh Không
Xã Liên Khê,

,
1, ,

ng Gai,
,

12/12
thông

i c chuyên 
ngà Chính

c

Anh
khung

B1
Châu

Âu

,

quan,
Liên p nh ng Ninh

15/5/2003

i u
n

Tiên Yên 
khóa XVII,

m
2004 - 2011

3 THANH 19/4/1962 Nam

gia khác

Kinh Không
Xã Minh Tân, Phòng 2205, Park Hill 

10/10
thông

i c chuyên 
ngà
máy giao thông 

( )

Anh trình
C,

Hungary
13/7/1998

i u
c i

khóa XIV,

2016-2021

i u
nh

khóa XII,
m

2011 - 2016;
khóa XIII,

2016 - 2021

4 18/02/1957 Nam

gia khác

Kinh Không
Xã Thanh Giang, 

BT1.10, khu nhà công

10/10
thông Minh

03/7/1983

5 HÀ MINH 03/3/1974 Nam

gia khác

Kinh Không
Xã Kim Trung, 12/12

thông
i c chuyên 

ngành a t khoáng 
n và

Anh trình
B

-
;

;
,

-
TKV

01/8/2001

STT

C I KHÓA XV U 1
M 02 THÀNH C NH NG NINH: THÀNH LONG VÀ THÀNH M

(Theo t 559/NQ- ngày 27 tháng 4 2021 a i ng u c gia)

TM.

Ký

Ngày vào Ngày, tháng, 
tính

- c i trong danh sách này là: 05 ;
- c : 03 i.

Dân Tôn giáo Quê quán c
i

( )



Giáo 
dục phổ 

thông

Chuyên môn, 
nghiệp vụ

Học hàm, học 
vị

Lý luận 
chính 

trị

Ngoại 
ngữ

1 NG THỊ KIM CHUNG 03/02/1976 Nữ

Chỉ có 01 quốc tịch là 
quốc tịch Việt Nam và 
không trong thời gian 
thực hiện thủ tục xin 
gia nhập quốc tịch 

quốc gia khác

Kinh Không
Xã Tân Lý,

huyện Lý Nhân,
tỉnh Hà Nam

Khu tập t ỉnh i
phụ nữ, tổ 2, khu 3,
phường Hồng Hà,

thành phố Hạ Long,
tỉnh Quảng Ninh

12/12
phổ thông

Đại c chuyên 
ngành Hành

chính - Tư pháp

Thạc ý 
luận và Lịch 
sử Nhà n c 
và Pháp luật

Cao cấp

Anh
khung B1
Châu Âu;

Pháp
trình B

Phó Trưởng Ban i
chính Tỉnh ủy
 Quảng Ninh

Ban N i 
chính

Tỉnh ủy 
Quảng Ninh

08/01/2009

2 ĐỖ THỊ LAN 17/11/1967 Nữ

Chỉ có 01 quốc tịch là 
quốc tịch Việt Nam và 
không trong thời gian 
thực hiện thủ tục xin 
gia nhập quốc tịch 

quốc gia khác

Kinh Không
Xã Chương Dương, 
huyện Thường Tín, 
thành phố Hà N i

Căn h  số 903, số 2, 
Hoàng Cầu, phường Ô 
Chợ Dừa, quận Đống 

Đa, 
thành phố Hà N i

10/10
phổ thông

Đại h c chuyên 
ngành Kinh tế; 
Đại h c chuyên 

ngành Luật

Thạc Quản 
trị kinh doanh Cao cấp Anh trình

C

y viên Thường trực y 
ban về các vấn đề xã h i 

của Quốc h i

y ban về 
các vấn đề xã 
h i của Quốc 

h i

07/9/1994

Đại b u
Quốc i
khóa XII,
nhiệm kỳ 

2007-2011;
khóa XIV,
nhiệm kỳ 
2016-2021

Đại b u
HĐND tỉnh
Quảng Ninh 

khóa XII,
nhiệm kỳ 2011
- 2016; khóa

XIII, nhiệm kỳ 
2016 - 2021

3 NGÔ HOÀNG NGÂN 25/5/1966 Nam

Chỉ có 01 quốc tịch là 
quốc tịch Việt Nam và 
không trong thời gian 
thực hiện thủ tục xin 
gia nhập quốc tịch 

quốc gia khác

Kinh Không
Phường Hoàng Quế, 

thị xã Đông Triều,
tỉnh Quảng Ninh

Số nhà 15C, tổ 8, khu 8, 
phường Hồng Hải, 
thành phố Hạ Long,

 tỉnh Quảng Ninh

12/12
 phổ 
thông

Đại c chuyên 
ngành  Khai 
thác hầm lò

Thạc 
thuật mỏ Cao cấp Anh trình

C

Phó Bí thư
 Thường trực 

Tỉnh ủy Quảng Ninh

Tỉnh ủy 
Quảng Ninh 06/01/1997

Đại b u
HĐND tỉnh
Quảng Ninh 
khóa XIII,
nhiệm kỳ 

2016 - 2021

4 LƯƠNG CÔNG
(HÒA THƯỢNG THÍCH THANH 

QUYẾT
QUYẾT) 15/6/1962 Nam

Chỉ có 01 quốc tịch là 
quốc tịch Việt Nam và 
không trong thời gian 
thực hiện thủ tục xin 
gia nhập quốc tịch 

quốc gia khác

Kinh Phật 
giáo

Xã Thanh Thủy,
huyện Thanh Liêm,

tỉnh Hà Nam

Chùa Yên Tử, 
xã Thượng Yên Công, 

thành phố Uông Bí, 
tỉnh Quảng Ninh

10/10
phổ thông

Đại c chuyên 
ngành Ngữ văn 

và Triết c

Tiến 
Phật giáo

Đại c
tiếng
Trung

Phó Chủ tịch H i đồng 
trị sự Trung ương 

GHPGVN, Trưởng Ban 
Giáo dục Phật giáo 

Trung ương, Viện trưởng 
H c viện Phật giáo Việt 
Nam tại Hà N i, Trưởng 

Ban trị sự GHPGVN 
tỉnh Quảng Ninh

Ban Trị sự 
GHPGVN
tỉnh Quảng 

Ninh

Đại b u
Quốc i
khóa XIII 
nhiệm kỳ 

2011-2016;
khóa XIV,
nhiệm kỳ 
2016-2021

Đại b u
HĐND tỉnh
Quảng Ninh 

khóa XII,
nhiệm kỳ 2011
- 2016; khóa

XIII, nhiệm kỳ 
2016 - 2021

5 HOÀNG ANH
(ĐẠI ĐỨC THÍCH MINH

TUẤN
TUẤN) 18/12/1986 Nam

Chỉ có 01 quốc tịch là 
quốc tịch Việt Nam và 
không trong thời gian 
thực hiện thủ tục xin 
gia nhập quốc tịch 

quốc gia khác

Kinh Phật 
giáo

Xã Lê Lợi,
thành phố Hạ Long,

tỉnh Quảng Ninh

Chùa Hổ Lao, xã Tân 
Việt, thị xã 
Đông Triều, 

tỉnh Quảng Ninh

12/12
phổ thông

Đại c chuyên 
ngành Phật giáo

y viên Ban Trị sự 
GHPGVN thị xã Đông 
Triều, tỉnh Quảng Ninh

Chùa Hổ 
Lao, xã Tân 
Việt, thị xã 
Đông Triều, 
tỉnh Quảng 

Ninh

ỦY BAN BẦU CỬ
TỈNH QUẢNG NINH

 C NG HÒA XÃ H I CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU C I KHÓA XV ĐƠN ẦU CỬ 2

M 03 THÀNH , Ã C TỈNH QUẢNG NINH: THÀNH UÔNG BÍ VÀ CÁC Ã: QUẢNG YÊN, ĐÔNG U.
(Theo t 559/NQ-HĐBCQG  ngày 27 tháng 4 năm 2021 a i ng u c gia)

STT Họ và tên
Ngày, 
tháng, 

năm sinh

Giới 
tính Quốc tịch Dân 

tộc

Ngày vào 
Đảng 

(nếu có)

Là đại biểu 
Quốc hội
(nếu có)

Là đại biểu 
HĐND 
(nếu có)

- Tổng số người ứng cử đại biểu Quốc hội trong danh sách này là: 05 người;
- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 03 người.

TM. ỦY BAN BẦU CỬ
CHỦ T CH

Nguyễn Xuân Ký

Tôn 
giáo Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ 

Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác



Chuyên môn, 

1 HÀ 04/02/1978 Kinh Không

97, 1, khu Yên 
, ,

thành ,
ng Ninh

12/12 
thông

ngà
Kinh doanh,

Anh

nh y viên,
n y

m Hà, 19/9/2001

i u 
nh 

khóa XIII,
m

2016 - 2021

2 KHÁNH 02/9/1975 Nam Kinh Không
tháng 3, Khu 4, 12/12 

thông ngà

Anh 
khung 

B1 châu 
Âu

, ng 
Ban Tuyên giáo

n y;

dân 
,

Ban Tuyên giáo 
, 23/12/2002

i u 
n 

Cô Tô khóa 
IV, m
2011-2016,

2016 - 2021

3 NHUNG 12/02/1973 Kinh Không 12/12 
thông

i c chuyên 
ngà

pháp

Anh 
trình 

C
28/12/2001

4 01/01/1974 Tày Không
Khu 1, n Ba 

, , 12/12 
thông

i c chuyên 
ngà Kinh 

nông p

Anh 
khung B1
Châu

ng 
n y, Phó

ch ng 

,

,
nh ng Ninh

11/11/1998

i u 

n Ba 
khóa XIX,

m
2016 - 2021

STT
Ngày, 

sinh tính
Dân 

C I KHÓA XV U 3
M 08 THÀNH , N C NH NG NINH: THÀNH NG CÁI VÀ CÁC N: I HÀ, TIÊN YÊN, VÂN N, M HÀ, BÌNH LIÊU, BA , CÔ TÔ.

(Theo t 559/NQ- ngày 27 tháng 4 2021 a i ng u c gia)

Tôn 
giáo Quê quán

Ngày vào c 
i

( )

- c i trong danh sách này là: 04 ;
- c : 02 i.

TM.

Ký


